
  

  

 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A1 

HỌC KÌ II- TUẦN 20 

                             LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 30/ 1 đến ngày 2/2/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

30/1 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ   

2 231 Tiếng Việt Bài 101: ôi, ơi (Tiết 1) Máy chiếu 

3 232 Tiếng Việt Bài 101: ôi, ơi (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 20 Đạo đức Bài 9: Em với anh chị em…gia đình (T1)  Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 39 GD TC Bài 14 : Ôn tư thế vận động của chân    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

31/1 

S
Á

N
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1  T Anh Unit 6 : Activities – Lesson 2.1  

2 233 Tiếng Việt Bài 102: ui, ưi (Tiết 1) Máy chiếu 

3 234 Tiếng Việt Bài 102: ui, ưi (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 59 Toán Luyện tập  Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 235 Tiếng Việt Tập viết sau bài 100 , 101 Máy chiếu 

6  ĐSTV Vẽ tranh theo chủ điểm  

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

1/2 
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Á

N
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 1 236 Tiếng Việt Bài 103: uôi, ươi (Tiết 1) Máy chiếu 

2 237 Tiếng Việt Bài 103: uôi, ươi (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4 20 Mĩ thuật Bài 10 : Ngôi nhà thân quen  

C
H

IỀ
U

 

5 60 Toán Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90 Máy chiếu 

6  HĐTN Em ươm cây xanh  Máy chiếu 

7 39 HDH TNXH Chăm sóc bảo vệ cây … vật nuôi (Tiết 2) Bảng phụ 

5 
 

2/2 
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1 239 Tiếng Việt Bài 104:  Thổi bóng Máy chiếu 

2 240 Tiếng Việt Bài 105: Ôn tập Bộ đồ dùng 

3  Toán Ôn tập Máy chiếu 

4 20 Âm nhạc Ôn tập bài hát : Xòe hoa  

C
H

IỀ
U

 

5 238 Tiếng Việt Tập viết sau bài 102 , 103 Máy chiếu 

6 40 TNXH Chăm sóc bảo vệ cây … vật nuôi (Tiết 3) Tranh , MC 

7  HDH GD địa phương : Nơi em ở Bảng phụ 
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    HS NGHỈ HỌC , GV ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN  
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                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 20 lượt 



 

 

 

 

 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 9  tháng 1 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 


